
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

*1

*1

BL4040/F 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Phụ kiện kèm theo : 
Bộ ống nối (1910R1-6), bộ đầu nối bộ lọc (1910R2-4), súng 
xịt (197842-2), đầu xịt dạng xoáy (197824-4 ), dây áp suất 
cao (5m) (126766-5), cần nối dài (191U84-6), 
đầu xịt rửa (1912Y4-1), đầu nối G3/4 (122F22-7), phụ kiện 
vệ sinh (197879-9).

3 tốc độ điện tử

HW001GZ
Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Dùng Pin

Lưu lượng tối đa
Lưu lượng 
Áp lực tối đa cho phép
Áp lực
Nhiệt độ cấp nước tối đa
Độ cao hút tối đa
Thời gian sử dụng tối đa

Chiều dài ống
Độ ồn
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

7.0 L/phút
Chế độ 1/ 2/ 3: 3.0/ 4.2 / 5.5 L/phút
11.5 MPa 
Chế độ 1/ 2/ 3: 3.0/ 5.5 / 8.5 MPa 
40 °C 
1 m 
với pin BL4050F x2: 
Chế độ 1/ 2/ 3: 60/ 30/ 18 phút
5 m
84 dB(A)
334 x 383 x 520mm
10.3 (BL4020) - 13.4 kg (BL4080F x2)

Chức năng chống khởi động lại

HW001GZ: Không kèm pin, sạc.

HW001G
Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Dùng Pin

11.5                          MPa

Áp suất tối đa cho phép

Phụ kiện đa dạng

Đầu xịt rửa

Bình đựng chất tẩy rửa

Xà phòng được phun
dưới dạng bọt

Có thể điều chỉnh từ 0° đến 25° bằng cách 
xoay phần cuối đầu xịt

Đầu xịt thẳng, dẹt

Ba bàn chải bên trong xoay chậm khi 
phun nước. Thích hợp để làm sạch bụi 
bẩn nhẹ trên tường bên ngoài, thân xe, 
bồn tắm, v.v.

Bàn chải xoay

Vòi phun nối dài với góc cong.
Tốt nhất để làm sạch các khu vực khó tiếp 
cận như gầm xe và rãnh mái.

Đầu xịt cong

Súng xịt

Bàn chải

Nước phun và xoáy, giúp làm sạch mạnh mẽ
Mã số: 197824-4 

Mã số: 197864-2
Ngăn nước khỏi bắn ra khi sử dụng 
chung với đầu xịt dạng xoáy

Đầu xịt rửa kèm cần nối dài 

Đầu nối chống xoắn

Bộ đầu nối bộ lọc

Bộ đầu nối bộ lọc để cấp nước từ 
bình chứa hoặc bể chứa. Sử dụng 
bộ ống nối để kết nối với máy.

Dây áp suất cao
Chiều dài: 
5m (PVC): 126766-5
10m (PVC)
10m (cao su) 

(Có thể lắp ở cả 2 đầu dây)
Đồng thời xoay đầu dây để 
không bị xoắn dây

Để làm sạch và 
thông tắc hệ thống 
ống nước và
ống dẫn nước.

Mã số: 197837-5 (10m)
           197840-6 (15m)

Mã số: 197879-9

Vòi xịt làm sạch đường ống

Phụ kiện vệ sinh

Bộ ống nối dài

Ống nối dài sử dụng cho súng xịt. Ba độ 
dài khác nhau tiện dụng bằng cách thay 
đổi số lượng ống được kết nối.

5m, 8m, 10m

Mã số
5m : 197845-6,
8m : 197847-2, 
10m: 197850-3

Mã số: 197842-2

Tổng chiều dài lên đến 20m

Ống nối dài để nối thân máy 
xịt rửa áp lực cao với súng xịt.

Dây  dẫn áp suất cao

Đầu nối

Để kết nối với vòi 
xịt từ dòng máy khác

Mã số: 197853-7

Mã số: 197870-7

Bộ vòi tự hút

Thay ống dẫn nước bằng bộ vòi 
tự hút để cấp nước từ bình chứa 
hoặc bể chứa.

Đầu nối G3/4

Với bộ lọc

Bộ ống nối
Chiều dài: 3m 

Bộ ống nối để nối vòi nước với máy hoặc bộ 
đầu nối bộ lọc với máy.

Đầu nối nhanh

Dây chịu áp lực trên thị 
trường

Vòi xịt được trang bị bàn 
chải. Giúp vệ sinh sạch 
bụi bẩn khi chà bằng 
bàn chải.

Đầu xịt dạng bàn chải

Đầu xịt dạng xoáy

A3-082023-1

Đầu xịt rửa
Cần nối dài 

Phụ kiện kèm theo

Có thể điều chỉnh áp suất
bằng cách xoay đầu xịt

Mã số: 1912Y6-7

Mã số: 197822-8

Mã số: 1912Y2-5

Mã số: 197828-6

Mã số: 197831-7

Mã số: 197859-5

Mã số: 1912Y4-1

Mã số: 1912Y5-9
Có thể điều chỉnh áp suất bằng cách xoay đầu xịt

Mã số: 122F22-7

Mã số: 1910R2-4

Mã số: 197873-1

Mã số: 197883-8

Mã số: 197867-6

Mã số: 1910R1-6

Mã số: 191U84-6

191U84-6



3 chế độ hoạt động; chế độ hoạt động có thể được lựa chọn 
để phù hợp với nhu cầu sử dụng

Động cơ không chổi than 
hiệu suất hoạt động cao

3 chế độ hoạt động

Chế độ
Chế độ 3 Chế độ 2 Chế độ 1

8.5Mpa 5.5Mpa 3.0Mpa

5.5L/phút 4.2L/phút 3.0L/phút

18 phút 30 phút 60 phút

Vệ sinh
bên ngoài

tòa nhà

Vệ sinh xe, 
thiết bị nông 
nghiệp, v.v.

Công việc
vệ sinh

nhẹ nhàng

Áp lực
bình thường

Lưu lượng 
bình thường

Ví dụ về
công việc

được đề xuất

Sử dụng
liên tục

* (khoảng) trên một lần sạc đầy pin (với 2 pin BL4050F )

IPX5
Xếp hạng cho khả năng 
chống thời tiết và chống nước

Tay cầm kéo dài

 

để dễ dàng vận chuyển và cất giữ

Chức năng tự mồi
• Nước có thể được cung cấp không 
chỉ từ vòi nước mà còn từ các bình 
chứa nước như thùng poly, xô lớn 
khi sử dụng chức năng này.
• Chiều cao hút tối đa: 1m
• Mực nước tối thiểu: 15mm
• Không cần vận hành van xả khí

920mm

520mm

Ngăn chứa phụ kiện
Ngăn bên: Súng xịt
Ngăn sau: Dây dẫn áp suất cao,
bình đựng chất tẩy rửa, đầu xịt rửa

Tính di động và
khả năng vận chuyển tốt

Hai pin song song hoặc một pin

11.5                          MPa
Áp suất tối đa cho phép

Được trang bị bánh xe ø140mm, cho phép di chuyển 
tốt ngay cả trên mặt đường gập ghềnh.

Bánh xe kích thước lớn

Bình đựng chất tẩy rửa MỚI
• Bình đựng chất tẩy rửa mới với hiệu 

suất tạo bọt được cải thiện
• Dung tích:  350mL  

Với đầu xịt rửa


